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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ T 
 

Bản án số: 37/2020/HS-PT 

Ngày 27 tháng 5 năm 2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ T 
 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Tạ V Thành 

Các thẩm phán:              Ông Hồ V Việt  

 Ông Phạm V Toàn  

Thư ký phiên toà: Ông Phạm Việt Hưng - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 
Phú T. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh Phú T tham gia phiên tòa: Ông 
Hoàng Thanh Phương - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 27 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú T 
xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 24/2020/TLPT- HS ngày 20 
tháng 02 năm 2020 do có kháng cáo của bị cáo Trần Thị Minh Ch. Theo Quyết 
định đưa vụ án ra xét xử số 67/2020/QĐXXPT-HS, ngày 17 tháng 4 năm 2020. 

Bị cáo kháng cáo: 

Họ và tên: Trần Thị Minh Ch; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không; Sinh 
ngày 08/7/1976; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: khu 7, thị trấn Phong Ch, 
huyện Phù N, tỉnh Phú T; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 
Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Trần V 
Ph, sinh năm 1946; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1947; Chồng: Nguyễn V H, 
sinh năm 1972 (đã chết). Con: Bị cáo có 02 người con, lớn nhất sinh năm 1997, 
nhỏ nhất sinh năm 2004; Tiền án: 01 tại bản án số 29/2019 HSST ngày 
16/5/2019 TAND huyện Phù N xử phạt Trần Thị Minh Ch 35.000.000đ về tội 
Đánh bạc. Ch chưa chấp hành xong hình phạt; Tiền sự: không. 

Bị cáo không bị tạm giữ, tam giam, hiện đang được áp dụng biện pháp 
cấm đi khỏi nơi cư trú tại thị trấn Phong Ch, huyện Phù N, tỉnh Phú T. (Có mặt). 

Những người tham gia tố tụng khác Tòa án không triệu tập. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 17 giờ 00 ngày 17/8/2019, Nguyễn Đức V, sinh ngày 10/02/1967, 
HKTT: Khu 9, thị trấn Phong Ch, huyện Phù N, tỉnh Phú T; Trần Thị Minh Ch, 
sinh ngày 08/07/1976, HKTT: Khu 7, thị trấn Phong Ch, huyện Phù N, tỉnh Phú 
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T; Nguyễn Thị T, sinh ngày 12/12/1973, HKTT: Khu 2, thị trấn Phong Ch, 
huyện Phù N, tỉnh Phú T và Phạm Thị H, sinh 05/05/1973, HKTT: Khu 1, thị 
trấn Phong Ch, huyện Phù N, tỉnh Phú T gặp nhau tại Chợ trung T thị trấn 
Phong Ch rồi cùng rủ nhau đánh bạc. Số người trên đến quầy bán hàng của 
Nguyễn Thị L, sinh 17/07/1976, HKTT: Khu Nam Tiến, thị trấn Phong Ch, 
huyện Phù N, tỉnh Phú T ở chợ Trung T thị trấn Phong Ch và đặt vấn đề cho họ 
đánh bạc tại quầy bán hàng của L thì L đồng ý. V, Ch, T và H ngồi tại quần bán 
hàng của L và thống nhất đánh bạc với nhau hình thức chơi “Sâm” thắng thua 
bằng tiền. Về cách thức chơi các đối tượng quy định như sau: Người chơi sử 
dụng bộ bài tú lơ khơ 52 quân, mỗi ván bài người thắng ván trước sẽ chia đều 
cho mỗi người chơi bạc 10 quân bài. Khi chia bài xong người chơi có thể báo 
“sâm” và được đánh trước, nếu người báo “sâm” đánh hết bài mà những người 
chơi còn lại không ai bắt được thì người báo “sâm” sẽ thắng, và những người 
cùng chơi bị thua, mỗi người phải trả cho người thắng báo sâm số tiền 50.000 
đồng. Ngược lại nếu người báo “sâm” bị một trong số những người cùng chơi 
bắt được ván bài đó thì người báo sâm sẽ phải trả tiền cho người bắt được “sâm” 
số tiền bằng với số tiền báo “sâm” thắng được. Nếu không có người chơi nào 
báo sâm thì người chia bài được đánh đầu tiên rồi sau đó lần lượt theo thứ tự 
người chơi ngồi tiếp theo được đánh. Đến khi người chơi nào đánh hết bài trước 
thì sẽ thắng ván bạc đó, những người chơi còn lại sẽ phải trả cho người thắng số 
tiền bằng số quân bài chưa đánh được nhân với 5.000 đồng/1 lá, nếu người chơi 
nào không đánh được quân bài nào thì bị “treo” và người bị bài treo phải trả cho 
người thắng số tiền 40.000 đồng. Bài sâm quy định quân bài số 2 là lớn nhất rồi 
đến quân bài “Át” lần lượt cho đến quân bài số 3 là nhỏ nhất. Nếu bài của người 
chơi nào có tứ quý (tức là có 4 quân bài giống nhau từ bộ 3 đến bộ Át) thì có thể 
bắt quân bài số 2 của người cùng chơi và được trả số tiền 40.000 đồng từ người 
có quân bài số 2 bị bắt. mức chơi quy định là 5.000 đồng một lá. Đến khoảng 17 
giờ 20 phút cùng ngày, khi V, Ch, T và H đang đánh bạc cùng nhau thì bị Công 
an huyện Phù N phát hiện lập biên bản tạm thu giữ tài liệu, đồ vật gồm: Tiền 
ngân hàng nhà nước Việt Nam 980.000 đồng; 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân; 01 
chiếc lõi chăn bông màu trắng; 01 chiếc ví giả da màu đen, bên trong ví có số 
tiền là 1.500.000 đồng của Nguyễn Đức V; 01 chiếc ví giả da màu nâu, bên 
trong ví có số tiền là 1.100.000 đồng của Trần Thị Minh Ch; 01 chiếc túi xách 
giả da màu đen, bên trong túi có số tiền là 4.100.000 đồng của Nguyễn Thị T; 01 
chiếc ví giả da màu đen, bên trong ví có số tiền là 11.000.000 đồng của Phạm 
Thị H. 

 Ngoài ra tại địa điểm đánh bạc còn có Nguyễn Thị Ánh, sinh ngày 
17/04/1982, HKTT: khu 9, thị trấn Phong Ch, huyện Phù N, tỉnh Phú T ngồi 
xem đánh bạc và không tham gia đánh bạc.  

 Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Ncác đối tượng đều 
khai nhận về hành vi đánh bạc như trên. Về số tiền dùng vào việc đánh bạc, các 
đối tượng tự khai nhận như sau: 
 - Nguyễn Đức V sử dụng 300.000 đồng. Quá trình đánh bạc có ván 
thắng, ván thua V thắng bạc được thêm số tiền 80.000 đồng và để toàn bộ tiền 
đánh bạc trên chiếu bạc. 



3 

 

 - Trần Thị Minh Ch sử dụng 280.000 đồng. Quá trình đánh bạc có ván 
thắng, ván thua Ch thắng bạc được thêm số tiền 185.000 đồng và để toàn bộ tiền 
đánh bạc trên chiếu bạc. 
 - Nguyễn Thị T sử dụng 200.000 đồng. Quá trình đánh bạc có ván thắng, 
ván thua T thua bạc chỉ còn lại 15.000 đồng để toàn bộ trên chiếu bạc. 
 - Phạm Thị H sử dụng 200.000 đồng. Quá trình đánh bạc có ván thắng, 
ván thua H thua bạc chỉ lại còn lại 180.000 đồng để toàn bộ trên  chiếu bạc. 

 Như vậy, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 980.000 đồng. 

 Quá trình điều tra xác minh nhân thân của các đối tượng, Cơ quan Cảnh 
sát điều tra Công an huyện Phù N xác định: Ngày 16/5/2019, Tòa án nhân dân 
huyện Phù N có bản án số 29/2019/HSST xử phạt đối với Trần Thị Minh Ch số 
tiền 35.000.000 đồng và phải chịu án phí hình sự sơ thẩm số tiền 200.000 đồng 
về tội Đánh bạc. Trần Thị Minh Ch đã nộp án phí hình sự sơ thẩm và số tiền 
phạt là 1.500.000 đồng, số tiền phạt chưa nộp là 33.500.000 đồng.  

 Sau khai xác minh về nhân thân của Trần Thị Minh Ch, ngày 18/08/2019, 
Công an huyện Phù Nđã có Quyết định số 06 về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm 
hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự đến Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Ninh. 

 Ngày 20/08/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Nđã 
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Minh Ch về tội Đánh bạc quy 
định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự. 

 Đối với 01 chiếc ví giả da màu đen, bên trong ví có số tiền là 1.500.000 
đồng của Nguyễn Đức V; 01 chiếc túi xách giả da màu đen, bên trong túi có số 
tiền là 4.100.000 đồng của Nguyễn Thị T; 01 chiếc ví giả da màu đen, bên trong 
ví có số tiền là 11.000.000 đồng của Phạm Thị H. Quá trình điều tra xác định, 
các đối tượng không sử dụng số tài sản trên để đánh bạc. Ngày 21/09/2019, Cơ 
quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Nđã trả lại số tài sản trên cho chủ sở 
hữu. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù N, Trần Thị Minh Ch 
đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên. Hành vi nêu trên của 
Trần Thị Minh Ch được chứng minh bằng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 66/2019/HS-ST ngày 28 tháng 11 năm 
2019 của Tòa án nhân dân huyện Phù N, tỉnh Phú T đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Trần Thị Minh Ch phạm tội “Đánh bạc”. 

¸p dông: khoản 1 điều 321; ®iÓm s kho¶n 1, 2 ®iÒu 51; điều 38 cña Bé 
luËt h×nh sù 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;    

          Xö ph¹t: BÞ c¸o Trần Thị Minh Ch 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày bị cáo đi thi hành án.      

 Ngoài ra, bản án còn tuyên về phần xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng 
cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 10/12/2019, bị cáo Trần Thị Minh Ch kháng cáo đề nghị Tòa án cấp 
phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt tù cho bị cáo. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo của mình. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú T đề  nghị:  

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 
tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Minh Ch. Sửa Quyết 
định của Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2019/HS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 
của Tòa án nhân dân huyện Phù N, tỉnh Phú T. 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 3 
Điều 54; Điều 38  Bộ luật hình sự.    

          Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Minh Ch 4 đến 5 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày bị cáo đi thi hành án.      

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị cáo Trần Thị Minh Ch kháng cáo trong hạn luật 
định, được xem xét giải quyết. 

[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Minh Ch khai nhận 
toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm 
sát nhân dân huyện Phù Nđã truy tố, không oan sai. Lời khai của bị cáo phù hợp 
với vật chứng thu được cũng như lời khai của những người có quyền lợi và 
nghĩa vụ liên quan, của người làm chứng và các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ 
án. Do đó đủ căn cứ cho rằng: 

Khoảng 17 giờ 00 ngày 17/8/2019, tại quầy bán hàng của Nguyễn Thị L, 
sinh 17/07/1976, HKTT: Khu Nam Tiến, thị trấn Phong Ch, huyện Phù N, tỉnh 
Phú T là người bán hàng ở chợ Trung T thị trấn Phong Ch, huyện Phù N, Trần 
Thị Minh Ch, sinh ngày 08/07/1976, HKTT: Khu 7, thị trấn Phong Ch, huyện 
Phù N, tỉnh Phú T (là đối tượng đã có tiền án về tội Đánh bạc); cùng với Nguyễn 
Đức V, sinh ngày 10/02/1967, HKTT: Khu 9, thị trấn Phong Ch, huyện Phù N, 
tỉnh Phú T; Nguyễn Thị T, sinh ngày 12/12/1973, HKTT: Khu 2, thị trấn Phong 
Ch, huyện Phù N, tỉnh Phú T và Phạm Thị H, sinh 05/05/1973, HKTT: Khu 1, 
thị trấn Phong Ch, huyện Phù N, tỉnh Phú T đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới 
hình thức đánh “Sâm” được thua bằng tiền. Đến khoảng 17 giờ 20 phút cùng 
ngày, khi V, Ch, T và H đang đánh bạc cùng nhau thì bị Công an huyện Phù 
Nphát hiện lập biên bản tạm thu giữ tang vật gồm: Tiền ngân hàng nhà nước 
Việt Nam 980.000 đồng và các vật chứng sử dụng vào việc đánh bạc.  

Mặc dù số tiền bị cáo Ch và các bị cáo khác sử dụng vào việc đánh bạc 
chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc nhưng bị 
cáo Ch đã có 1 tiền án về tội đánh bạc tại Bản án số 29/2019 HSST ngày 
16/5/2019 của TAND huyện Phù Nxử phạt bị cáo 35.000.000đ . Bị cáo chưa 
chấp hành xong hình phạt của bản án trên nên đây là căn cứ định tội đối với bị 
cáo tại lần phạm tội này.   

Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội “Đánh bạc” là đúng người, 
đúng tội, phù hợp với quy định của pháp luật. 
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[3] Về nội dung kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm 
nhẹ hình phạt cho bị cáo . Hội đồng xét xử nhận thấy: 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ về hành vi phạm tội, nhân thân 
bị cáo, các tình tiết tăng nặng, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để 
xử bị cáo 6 tháng tù là phù hợp. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị 
cáo cung cấp được thêm tài liệu chứng cứ mới để bổ sung cho việc xin giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đó là Công V số 566/CQĐT 
(CAQNTL) ngày 07/5/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận 
Nam Từ L, thành phố Hà N về việc đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ch 
vì bị cáo đã hợp tác với Công an quận Nam Từ L, thành phố Hà N đấu tranh 
triệt phá bắt giữ được đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại địa bàn 
phường Mễ T, quận Nam Từ L, thành phố Hà N. 

Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại điểm t 
khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

 Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên Hội đồng xét xử phúc thẩm xem 
xét áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự để quyết định hình 
phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo là hoàn toàn phù 
hợp với quy định của pháp luật.  

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ chấp nhận 
kháng cáo của bị cáo Trần Thị Minh Ch về việc xin giảm nhẹ hình phạt tù, sửa 
Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2019/HSST ngày 28/11/2019 của Tòa án nhân dân 
huyện Phù N, tỉnh Phú T. 

[4] Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú T đề nghị 
chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, sửa Bản án hình sự sơ thẩm theo hướng 
giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét thấy đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp 
nên chấp nhận. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[6] Kháng cáo của bị cáo Trần Thị Minh Ch được chấp nhận nên bị cáo 
không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố 
tụng hình sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Minh Ch. Sửa Quyết 
định của Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2019/HS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019 
của Tòa án nhân dân huyện Phù N, tỉnh Phú T. 

[2] Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 
3 Điều 54; Điều 38  Bộ luật hình sự.    

Tuyên bố bị cáo Trần Thị Minh Ch phạm tội “Đánh bạc”. 
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          Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Minh Ch 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 
ngày bị cáo đi thi hành án.      

Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

  [3] Về án phí phúc thẩm:  

Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Bị cáo Trần Thị Minh Ch không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 [4] Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

           Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh; 

- TA; VKSND; CA;Chi cục THADS  

H. Phù N; 

- Bị cáo; 

- Lưu HS, AV. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
Tạ V Thành 

 
 

 

 

 


